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Môn Toán 7 – Thời gian : 90 phút
I./ Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau 

1./ Cho ( ABC vuông tại A có AB = 6; AC = 8 thì BC bằng:

a) 7

b) 8 


c) 9


d) 10
2./ Cho ( ABC có AB = AC = 2 và BC =  eq \r(8)  thì ( ABC là tam giác:


a) Cân

b) Vuông

c) Vuông cân

d) Tất cả đều sai
3./ Cho ( ABC vuông cân tại A. Biết AB =  eq \r(2)  thì BC bằng:

a) 2

b) eq \r(2) 


c) 3


d) Một số khác
4./ Cho ( ABC cân tại A; Biết B = 50o, thì A bằng:

a) 50o

b) 100o


c)  80o


d) 130o
5./ Tam giác vuông có hai góc nhọn:

a) Bù nhau
b) Phụ nhau

c) Kề nhau
d) Tất cả đều sai
6./ Cho ( MNP; Biết  M = 30o , N = 70o. Thì số đo góc P bằng:

a) 30o

b) 70o


c) 100o


d) 80o
7./ Trong các biểu thức sau, biểu thức nàokhông phải là đơn thức:

a) x3y7z3
b) 2x.))  eq \b\bc() 
xy2

c)  eq \s\do2(\f(1,2)) (x + 2)

d) 3xyz
8./ Đơn thức 23x3yz có bậc là:

a) 8

b)  5


c) 6


d) 3

9./ Cho A =  eq \s\do2(\f(-1, 3))  x2y6z và B = -3xyz2 ta có A.B bằng:

a) x3y7z3
b)  -x3y7z3

c) x2y6z2

d) xyz2
10./ Tại x = 1; y = -1 thì biểu thức -2x2y + 1 có giá trị là:

a) 1

b)  3


c) -2


d) -1
11./ Đơn thức đồng dạng với đơn thức 2x3y là :


a) -2xy3
b)  -x3y

c)  eq \s\do2(\f(1,2)) x3y3

d)  eq \s\do2(\f(1,2)) xy
12./ Tổng của hai đơn thức 3x2y và  eq \s\do2(\f(-1, 3)) x2y là :

a) x2y

b)  -x4y2

c) -x2y


d) x4y2
II./ Em hãy đánh dấu (x) vào ô đúng, sai trong các phát biểu sau ( 1 đ)

	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	1
	Tam giác ABC có B = C = 45o là tam giác vuông cân
	
	

	2
	Góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc của tam giác đó
	
	

	3
	Biểu thức 2(x + 3) là một đơn thức
	
	

	4
	Đơn thức 32x2y2z có bậc là 7
	
	


III./ Bài toán: (6 điểm)
1./ Khi điều tra về thời gian giải một bài toán tính bằng phút được thầy giáo ghi lại ở bảng sau:


a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu?

b) Lập bảng "tần số", tính số trung bình cộng của dấu hiệu.

2)./ Cho ( ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC, lấy điểm M, trên tia đối của CB lấy điểm N sao cho BM = CN. Từ B kẻ BH ( AC và từ C kẻ CK ( AB.


a) Chứng minh rằng ( AMN cân


b) Chứng minh rằng CK = BH


c) Gọi O là giao điểm của BH và CK. CVhứng minh rằng ( OBC cân.

(Yêu cầu vẽ hình trước khi làm bài)
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